
Số TT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CO5824000009 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01124 45506 46630 Công ten nơ

2 ĐK5824000043 Công ty TNHH MTV Mỹ Viên 85G00043 21/08/2024 21/08/2031 Đầu kéo

3 ĐK5824000042  	Công ty TNHH MTV Mỹ Viên 85C03828 08/08/2024 08/08/2031 Đầu kéo

4 ĐK5824000041 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00057 01/08/2024 01/08/2031 Đầu kéo

5 XT5824001001 Công ty cổ phần Gia Việt 85H00917 01/08/2024 01/08/2031 Tải

6 XT5824001000 Công ty cổ phần Gia Việt 85C00568 01/08/2024 01/08/2031 Tải

7 XT5824000999 Công ty cổ phần Gia Việt 85C05080 01/08/2024 01/08/2031 Tải

8 XT5824000998 Công ty cổ phần Gia Việt 85C05088 01/08/2024 01/08/2031 Tải

9 XT5824000997 Công ty cổ phần Gia Việt 85T3506 01/08/2024 01/08/2031 Tải

10 XT5824000996 Công ty cổ phần Gia Việt 85C03760 01/08/2024 01/08/2031 Tải

11 XT5824000995 Công ty cổ phần Gia Việt 85T3244 01/08/2024 01/08/2031 Tải

12 XT5824000994 Công ty cổ phần Gia Việt 85ld00060 01/08/2024 01/08/2031 Tải

13 XT5824000993 Công ty cổ phần Gia Việt 85ld00035 01/08/2024 01/08/2031 Tải

14 XT5824000992 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00063 01/08/2024 01/08/2031 Tải

15 XT5824000991 Công ty cổ phần Gia Việt 85ld00069 01/08/2024 01/08/2031 Tải

16 XT5824000990 Công ty cổ phần Gia Việt 85ld00014 01/08/2024 01/08/2031 Tải

17 XT5824000989 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00066 01/08/2024 01/08/2031 Tải

18 XT5824000988 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00028 01/08/2024 01/08/2031 Tải

19 XT5824000987 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00056 01/08/2024 01/08/2031 Tải

20 XT5824001079 Công ty cổ phần Gia Việt 85ld00065 21/08/2024 21/08/2026 Tải

21 XT5824001063 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00054 16/08/2024 16/08/2026 Tải

22 XT5824001064 Công ty cổ phần Gia Việt 85LD00050 16/08/2024 16/08/2026 Tải

23 XT5824001097 Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận 85H01191 30/08/2024 30/08/2031 Tải

24 XT5824001034  	Công ty TNHH TM & VT Đoàn Kiệt 85H01321 12/08/2024 12/08/2031 Tải

25 XT5824001057  	Công ty TNHH TM & VT Đoàn Kiệt 85C00036 16/08/2024 16/08/2029 Tải

26 XT5824001077  	Công ty TNHH TM & VT Đoàn Kiệt 85C00255 22/08/2024 22/08/2031 Tải

27 XT5824001082  	Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Như Quỳnh 85H01235 22/08/2024 22/08/2031 Tải

28 XT5824001091  	Công ty TNHH TM & XD Tân Phát 85H01366 28/08/2024 28/08/2031 Tải

29 XT5824001090  	Công ty TNHH TM & XD Tân Phát 85H01272 28/08/2024 28/08/2031 Tải

30 XT5824001089  	Công ty TNHH TM & XD Tân Phát 85H01228 28/08/2024 28/08/2031 Tải

31 XT5824001044 Công ty TNHH GVB 85C05835 13/08/2024 03/08/2029 Tải

32 XT5824001043 Công ty TNHH GVB 85H00275 13/08/2024 03/08/2029 Tải

33 XT5824001042 Công ty TNHH GVB 85C05819 13/08/2024 03/08/2029 Tải

34 XT5824001041 Công ty TNHH GVB 85C05671 13/08/2024 03/08/2029 Tải
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35 XT5824001033 Công ty TNHH Thanh Thanh Ninh Thuận 85H01329 12/08/2024 12/08/2031 Tải

36 XT5824001032 Công ty TNHH Thanh Thanh Ninh Thuận 85H01265 12/08/2024 12/08/2031 Tải

37 XT5824001015  	Công ty TNHH TMDV rau câu Phan Rang Hải Lâm 85E00241 06/08/2024 06/08/2031 Tải

38 XT5824001008 Công ty TNHH Trung Tín Ninh Thuận 85H01200 02/08/2024 02/08/2031 Tải

39 XT5824001101 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00480 30/08/2024 30/08/2026 Tải

40 XT5824001088 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C00053 27/08/2024 31/08/2025 Tải

41 XT5824001066 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04403 19/08/2024 31/08/2025 Tải

42 XT5824001058 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04455 16/08/2024 31/12/2025 Tải

43 XT5824001053 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C04826 15/08/2024 31/12/2025 Tải

44 XT5824001013 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C05325 05/08/2024 31/08/2025 Tải

45 XT5824001007 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01022 02/08/2024 31/08/2026 Tải

46 XT5824001092 	Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85c04286 29/08/2024 31/08/2025 Tải

47 XT5824001083 	Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01313 23/08/2024 31/08/2025 Tải

48 XT5824001081 	Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79c17166 22/08/2024 31/08/2025 Tải

49 XT5824001073 	Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C05178 21/08/2024 31/08/2025 Tải

50 XT5824001065 	Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00263 19/08/2024 31/08/2025 Tải

51 XT5824001012 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00123 05/08/2024 31/07/2025 Tải

52 XT5824001005 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79H00876 02/08/2024 31/07/2025 Tải

53 XT5824001002 Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 79C05244 01/08/2024 31/07/2025 Tải

54 XT5824001087 HKD Trần Thị Lý 85C02365 26/08/2024 26/08/2031 Tải

55 XT5824001086 HKD Trần Thị Lý 85C04071 26/08/2024 26/08/2031 Tải

56 XT5824001085 HKD Trần Thị Lý 85C02792 26/08/2024 26/08/2031 Tải

57 XT5824001084 HKD Trần Thị Lý 85C02241 26/08/2024 26/08/2031 Tải

58 XT5824001067 HKD Phan Thị Thành Thương 85H01355 19/08/2024 19/08/2031 Tải

59 XT5824001050 HKD  Sáu Lục 85H01336 15/08/2024 15/08/2031 Tải

60 XT5824001046 HKD Nguyễn Quốc Nghi 85C05569 14/08/2024 14/08/2031 Tải

61 XT5824001049 HKD Phan Thị Hồng Thủy 85G00015 14/08/2024 14/08/2029 Tải

62 XT5824001029 HKD Trần Thanh Vũ 85H01370 09/08/2024 01/08/2031 Tải

63 XT5824001027 Hợp Tác xã Dịch vụ Taxi Tháp Chàm 85H01383 08/08/2024 31/12/2028 Tải

64 XT5824001022 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Phương 85H00472 07/08/2024 25/07/2031 Tải

65 XT5824001017 Hộ Kinh Doanh Nhà Phân Phối Thu Ngân 85C01495 07/08/2024 07/08/2031 Tải
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